
DANH SÁCH LỚP NĂNG KHIẾU K19 
MÔN BÓNG ĐÁ 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THỌAI Vị trí Ghi chú 
01 Châu Khắc Huy 0126  305 0742 TM  
02 Trương Công Tú 0163 205 0074 TM  
03 Nguyễn Văn Phúc 0167 611 0301   
04 Ngô Tấn Hân 0905 153 593    
05 Hồ Xuân Khánh 0905 008 905   
06 Lê Anh Dũng 0166 346 4520  Chân trái 
07  Nguyễn Trung Kiên 0122 671 1210  Chân trái 
08 Nguyễn Ngọc Thiện 0932 652 176   
09 Võ Duy Vũ 0166 619 7450   
10  Thái Trọng Nghĩa 0169 653 2208   
11 Ngô Trọng Nghĩa 0122 950 0937   
12 Võ Văn Thành 0979 994 912   
13 Trịnh Hồng Phương 0126 998 6571   
14 Phan Đình Nam 0126 276 5220    
15 Trịnh Văn Sang 0943 252 357   
16 Nguyễn Hoàng Mẫn 0902 635 809   
17 Đặng Ngọc Thường 0986 266 673   
18 Đoàn Ngọc Hưởng 0164 252 6369   
19 Nguyễn Hạo Thiên 0169 980 1108   
20 Hoàng Ngọc Thạch 0166 442 5733   
21 Nguyễn Văn Minh 0164 215 1864   
22 Nguyễn Văn Ý 0934 846 269   
23 Phan Văn Bằng 0923 908 890   
24 Trần Tuấn Vũ 0168 991 8244   
25 Văn Bá Thi 0982 080 605   
26 Trần Khánh Hưng 0989 768 687   
27 Hồ Tiến Thành 0975 361 691   
28 Trần Hồ Duy Luân 0167 892 9391   
29 Nguyễn Lệnh 0169 260 4386   
30 Nguyễn Văn Tứ 0163 850 7926   
31 Mai Văn Thuận 0167 399 9459   
32 Nguyễn Hữu Hùng 0164 316 2870   
33 Lê Duy Đạt 0120 530 4075   
34 Hứa Thành Nhân 0121 562 2249   
35 Hoàng Duy Sơn 0166 705 7789   
36 Nguyễn Ngọc Lộc 0164 288 6879   
37 Nguyễn Đức Khánh 0906 450 532   



38 Trần Đình Triệu 0165 944 7253   
39 Mai Viết Tân 0121 511 9162   
40 Trần Nhật Ánh 01645 996 423   
41 Nguyễn Thành Linh 01686 203 207   
42 Trần Phước Lực 0905 007 002   
43 Phan Viết Lịch 0936 421 821   
44 Phạm Ngọc Vũ 01212 013 439   
45 Trần Hồng Nguyên 01263 500 504   
46 Lê Vũ Hoàn 0977 032 928 Thủ Môn  
47 Dư Trí Khang 01202 605 975   
 
 

Trên đây là các Sinh Viên đã được tuyển vào lớp năng khiếu Bóng đá K19 của Đại 
Học Duy Tân. Các Sinh Viên K19 theo dõi và sẽ tập trung vào một thời gian cụ thể được 
Trung Tâm Giáo Dục Thể Chất và Quốc Phòng thông báo sau. Sinh Viên theo dõi trên 
Website của Trung tâm như sau:  gdtcqp.duytan.edu.vn 


